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Tăng cường công tác quản lý, loại trừ  
các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây 
hiệu ứng nhà kính được kiểm soát
Ngày 11/6/2024, Thủ tướng Chính phủ đã phê 
duyệt Quyết định số 496/QĐ-TTg về việc ban 
hành Kế hoạch quốc gia về quản lý, loại trừ các 
chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng 
nhà kính được kiểm soát nhằm quản lý, loại trừ 
hiệu quả các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất 
gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát theo lộ 
trình thực hiện Nghị định thư Montreal.

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG, QUẢN LÝ  
CÁC CHẤT ĐƯỢC KIỂM SOÁT

Việt Nam đã sớm phê chuẩn tham gia Công ước 
Vienna về bảo vệ tầng ô-dôn, Nghị định thư Montreal về 
các chất làm suy giảm tầng ô-dôn; đồng thời tích cực triển 
khai các hoạt động quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm 
tầng ô-dôn và từng bước hoàn thiện thể chế, chính sách, 
pháp luật; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kiểm soát và loại trừ 
các chất làm suy giảm tầng ô-dôn. 

Theo đó, các chất được kiểm soát theo Nghị định 
thư Montreal được phân loại theo hai nhóm chính: i) 
Các chất và sản phẩm, thiết bị có chứa hoặc sản xuất từ 
các chất bị cấm sản xuất, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất 
và tiêu thụ, bao gồm: Bromochloromethane, Carbon 
tetrachloride (CTC), Chlorofluorocarbon (CFC), Halon, 
Hydrobromofluorocarbon (HBFC), Methyl chloroform; ii) 
Các chất được kiểm soát có điều kiện: Methyl bromide chỉ 
nhập khẩu theo giấy phép cho mục đích khử trùng và kiểm 
dịch hàng xuất khẩu; các chất Hydrochlorofluorocarbon 
(FCFC) chỉ nhập khẩu theo hạn ngạch được phân bổ theo 
lộ trình quy định và dừng nhập khẩu, xuất khẩu từ năm 
2040; các chất Hydrofluorocarbon (HFC) chỉ nhập khẩu 
theo hạn ngạch được phân bổ theo lộ trình quy định từ 
năm 2024.

Đối với các chất HCFC, Việt Nam đang thực hiện quản 
lý theo lộ trình giảm dần để tiến tới cấm nhập khẩu và xuất 
khẩu các chất HCFC từ ngày 1/1/2040. Các chất HCFC 
hiện đang được sử dụng chủ yếu là HCFC-22, HCFC-123 
và HCFC-225, trong đó HCFC-22 chiếm hơn 99% tổng 
lượng tiêu thụ. Thực hiện lộ trình quản lý theo cam kết, 
lượng tiêu thụ các chất HCFC đã giảm từ mức dưới 3.600 
tấn năm 2019 xuống còn 2.600 tấn/năm trong giai đoạn 
hiện nay và tiếp tục giảm theo lộ trình.

Đối với các chất HFC, lượng tiêu thụ có xu hướng 
tăng trong những năm gần đây, kể từ năm 2020 đến nay 

trung bình mỗi năm tiêu thụ gần 6.000 tấn (khoảng 10,2 
triệu tấn CO2 tương đương), với một số chất được sử dụng 
phổ biến có giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu (GWP) 
cao như HFC-227ea, HFC-404A, HFC-507A, HFC-410A, 
HFC-134a... làm gia tăng lượng phát thải khí nhà kính. 
Hiện đã có xu hướng sử dụng chất có giá trị tiềm năng 
nóng lên toàn cầu thấp, thân thiện với khí hậu như HFC-
32, nhưng dễ gây cháy nên cần sử dụng các chất thay thế 
bảo đảm an toàn.

Thực hiện Nghị định thư Montreal, Việt Nam đã phê 
duyệt Bản sửa đổi, bổ sung Kigali thuộc Nghị định thư 
Montreal nhằm mục tiêu không tăng lượng tiêu thụ, sản 
xuất các chất HFC kể từ năm 2024 so với mức tiêu thụ cơ 
sở và thực hiện giảm dần theo lộ trình, tiến tới giảm 80% 
lượng tiêu thụ các chất HFC từ năm 2045. Việt Nam cũng 
đã tham gia Liên minh Tăng cường hiệu quả làm mát do 
Chương trình Môi trường Liên hợp quốc khởi xướng, Sáng 
kiến về quản lý vòng đời các chất Fluorocarbon do Nhật 
Bản khởi xướng và tham gia Cam kết làm mát toàn cầu để 
cùng cộng đồng quốc tế thực hiện các mục tiêu giảm phát 
thải toàn cầu thông qua các hoạt động làm mát bền vững.

Kế hoạch quốc gia về quản lý, loại trừ các chất làm suy 
giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm 
soát được ban hành nhằm thực hiện quy định của Luật 
Bảo vệ môi trường và Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 
7/1/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí 
nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn. Kế hoạch được tích hợp 
nội dung làm mát bền vững để triển khai thực hiện đồng 
bộ các cam kết quốc tế, sáng kiến ứng phó với biến đổi khí 
hậu, bảo vệ tầng ô-dôn và làm mát bền vững mà Việt Nam 
đã tham gia.

MỤC TIÊU VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN  
ĐẾN NĂM 2045

Kế hoạch quốc gia đề ra mục tiêu tổng quát là quản lý, 
loại trừ hiệu quả các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất 
gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát theo lộ trình thực 
hiện Nghị định thư Montreal thông qua chuyển đổi công 
nghệ và sử dụng các chất có giá trị tiềm năng làm nóng lên 
toàn cầu thấp hoặc bằng “0”, triển khai các giải pháp làm 
mát bền vững, phấn đấu đến năm 2045 giảm phát thải 11,2 
triệu tấn CO2 tương đương (CO2tđ) từ hoạt động loại trừ 
các chất được kiểm soát. Theo đó, các mục tiêu cụ thể và lộ 
trình thực hiện đến năm 2045 được đề ra trong Kế hoạch, 
bao gồm:

Về quản lý, loại trừ các chất được kiểm soát: Thực 
hiện tốt cam kết không sản xuất, nhập khẩu, tạm nhập, 
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tái xuất và tiêu thụ các chất; sản phẩm, thiết bị có chứa 
hoặc sản xuất từ các chất Bromochloromethane, CTC, 
CFC, Halon, HBFC, Methyl chloroform, HCFC 141b và 
HCFC-141b trộn sẵn trong polyol; không nhập khẩu và 
xuất khẩu các chất HCFC khác từ năm 2040. Chỉ nhập 
khẩu, sử dụng chất Methyl bromide cho mục đích khử 
trùng và kiểm dịch hàng xuất khẩu. Giảm dần lượng tiêu 
thụ các chất HFC và duy trì ở mức 20% lượng tiêu thụ cơ 
sở từ năm 2045.

Về quản lý sản phẩm, thiết bị sử dụng các chất HCFC 
và HFC theo giá trị tiềm năng làm nóng lên toàn cầu 
(GWP): Sản phẩm, thiết bị được sản xuất, nhập khẩu sử 
dụng các chất được kiểm soát có GWP được giảm theo 
lộ trình nêu tại mục III của nội dung Kế hoạch. Cải thiện 
hiệu suất năng lượng trung bình của thiết bị sản xuất và 
nhập khẩu sử dụng chất được kiểm soát vào năm 2030 
phấn đấu đạt 50% so với năm 2022.

Về quản lý vòng đời các chất được kiểm soát: Các kỹ 
thuật viên thực hiện hoạt động lắp đặt, vận hành, bảo 
dưỡng, sửa chữa sản phẩm, thiết bị có chứa các chất 
được kiểm soát có văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận phù 
hợp theo quy định. Các chất được kiểm soát được thu 
gom, lưu giữ, vận chuyển, tái sử dụng và tái chế đáp ứng 
yêu cầu kỹ thuật, sau khi tái chế nếu không đáp ứng yêu 
cầu kỹ thuật sẽ được xử lý để tiêu hủy theo quy định. Phổ 
biến và nhân rộng các mô hình về cơ chế tạo tín chỉ các-
bon từ hoạt động tái chế và xử lý các chất được kiểm soát.

Về làm mát bền vững: Các yêu cầu về giảm hiệu ứng 
đảo nhiệt đô thị và chống chịu với nắng nóng cực đoan 
được nghiên cứu, lồng ghép trong các chương trình phát 
triển đô thị cấp quốc gia, cấp tỉnh, kế hoạch hành động 
ứng phó với biến đổi khí hậu của quốc gia và từng địa 
phương, quy hoạch tỉnh và các quy hoạch chuyên ngành 
có liên quan của tỉnh. 

MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG 
TÂM

Để thực hiện các mục tiêu cụ thể trên, Kế hoạch đề 
xuất 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp bao gồm: 

Xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách: Xây dựng 
và hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ 
thuật bảo đảm an toàn đối với các chất thay thế trong 
thiết bị, sản phẩm; định mức sử dụng năng lượng cho các 
loại hình tòa nhà, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 
quả, giảm phát thải các-bon, từng bước đáp ứng tiêu chí 
chứng nhận công trình xanh trong thiết kế, xây dựng và 
vận hành đối với các công trình xây dựng mới hoặc sửa 
chữa, cải tạo, nâng cấp; Lồng ghép các yêu cầu về giảm 
hiệu ứng đảo nhiệt đô thị và chống chịu nắng nóng cực 
đoan, tích hợp giải pháp làm mát tập trung, làm mát thụ 
động sử dụng công nghệ thân thiện khí hậu và tiết kiệm 
năng lượng trong thiết kế công trình và quy hoạch đô thị; 

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: Triển 
khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao 

công nghệ làm mát tiên tiến sử dụng các chất thay thế 
có GWP thấp, ưu tiên các chất có nguồn gốc tự nhiên 
hoặc có GWP bằng “0”; Nghiên cứu xây dựng một cơ 
sở nghiên cứu và ứng dụng xuất sắc về làm mát bền 
vững để thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công 
nghệ giữa các ngành công nghiệp với các trường đại 
học và doanh nghiệp trong việc thiết kế, phát triển, thử 
nghiệm và thí điểm các công nghệ làm mát bền vững; 
Nghiên cứu nâng cao hiệu suất năng lượng, giảm phát 
thải khí nhà kính của thiết bị, hệ thống lạnh theo tiếp 
cận vòng đời sản phẩm; Nghiên cứu khoa học, phát 
triển và ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ tái chế, 
xử lý các chất được kiểm soát; sử dụng năng lượng mới, 
năng lượng tái tạo cho hệ thống cung ứng lạnh và hệ 
thống điều hòa không khí…

Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông 
qua việc đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực, nâng 
cao nhận thức; xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc 
gia và triển khai thực hiện đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ 
năng nghề cho kỹ thuật viên đối với các nghề liên quan 
đến lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị có 
chứa các chất được kiểm soát và thu gom, vận chuyển, 
lưu giữ các chất được kiểm soát.

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức và nâng cao nhận 
thức: Xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch 
truyền thông, phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức 
của doanh nghiệp, cộng đồng đối với quy định pháp luật 
về bảo vệ tầng ô-dôn; trách nhiệm thực hiện loại trừ các 
chất được kiểm soát, tầm quan trọng của làm mát bền 
vững…

Hợp tác song phương và đa phương, huy động nguồn 
lực: Tăng cường hợp tác nghiên cứu, trao đổi kinh 
nghiệm với các quốc gia, tổ chức quốc tế về xây dựng 
các cơ chế, chính sách, hướng dẫn kỹ thuật trong quản 
lý, loại trừ các chất được kiểm soát; Xây dựng và thực 
hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế để hỗ trợ 
kỹ thuật, tăng cường năng lực về quản lý, loại trừ các chất 
được kiểm soát theo lộ trình quy định; giải pháp làm mát 
thụ động trong các tòa nhà để giảm phát thải khí nhà 
kính; Ủng hộ, tham gia các sáng kiến quốc tế về giảm 
phát thải khí nhà kính, bảo vệ tầng ô-dôn và các hoạt 
động làm mát bền vững.

Giám sát, đánh giá: Thực hiện khảo sát, đánh giá 
lượng tiêu thụ các chất được kiểm soát, việc sử dụng 
năng lượng hằng năm trong các hệ thống thiết bị sử 
dụng chất được kiểm soát, việc sử dụng vật liệu và hoạt 
động của các tòa nhà, đề xuất các hoạt động quản lý 
phù hợp với lộ trình đã quy định; Giám sát thực hiện 
quy định pháp luật về quản lý, loại trừ các chất được 
kiểm soát; quản lý sản phẩm, thiết bị có chứa hoặc được 
sản xuất từ các chất HCFC và HFC theo lộ trình giảm 
dần GWPn

NGUYỄN HẰNG


